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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 11/11/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 14)

Hồi 04 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

- Đến 04h/13/11: Vị trí ở 23,1 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ kinh Đông; trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc); suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. RRTT cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
- Đến 04h/14/11: Vị trí ở 25,7N-126,1E; trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc); suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Đông Bắc 20-25 km/h. 
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/10/11-19h/11/11): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; riêng TP Hồ Chí Minh có mưa to từ 50-80mm một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Con Cuông (Nghệ An) 71mm, Ea Rốk (Đắk Lắk) 100mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 97mm, Hồ Tầm Bó (TP Hồ Chí Minh) 129mm, Nghĩa Thành (TP Hồ Chí Minh) 102mm.
- Mưa đêm (19h/11/11-07h/12/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đình Lập (Lạng Sơn) 70mm, Suối Kiết 3 (Lâm Đồng) 73mm, Dĩ An (Tp Hồ Chí Minh) 81mm, Túc Trưng (Đồng Nai) 60mm.
- Mưa 3 ngày (19h/08/11-07h/12/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-90mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bản Ngần (Tuyên Quang) 103mm, Suối Hai (Hà Nội) 99mm, Giao An (Thanh Hóa) 106mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 195mm, Ku Kê (Lâm Đồng) 129mm, Hồ Tầm Bó (TP Hồ Chí Minh) 191mm, Long Khánh (Đồng Nai) 159m.
3. Tin động đất

Theo Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 11/11 đã xảy ra 02 trận động đất tại các xã Trà Linh, Trà Vân, thành phố Đà Nẵng với độ lớn 3,0-3,3, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,2km.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 35.608 phương tiện/177.082 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 14 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, về sự cố tàu thuyền hoạt động ven bờ: Có thông tin tại Hà Tĩnh có 01 người bị mất tích do chìm thuyền khi đánh cá ven bờ. Hiện địa phương đang xác minh thông tin.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Hồ chứa thủy điện 

- Khu vực Bắc Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 22 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.
- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 11/11/2025:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 80% - 100% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 78% - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
2. Tình hình đê điều
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ BÃO SỐ 14
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 29/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 10/11/2025; văn bản số 28/BCĐ-BNNMT ngày 08/11/2025  gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc ứng phó với bão số 14. Có 05 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 14 (Hưng Yên, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk).
- Bộ Tổng Tham mưu ban hành Công điện số 6499/CĐ-TM ngày 10/11/2025 về chủ động ứng phó với bão trên biển Đông.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 13 
- Ngày 07/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13 và Quyết định số 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả bão số 13.

- Ngày 08/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 13.

- Ngày 09/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 13; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đến tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình khắc phục hậu quả do mưa lũ và thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại xã Nam Hải Lăng.

- Ngày 11/11/2025, Bộ Quốc phòng đã huy động 4.064 cán bộ, chiến sỹ và 73 phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.
- Các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình có người bị chết; đồng thời, bố trí kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 60 triệu/nhà bị sập đổ và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa khoảng 58.454 nhà bị hư hỏng, tốc mái; trong đó, Gia Lai khoảng 47.618 nhà; Đắk Lắk khoảng 9.710 nhà; Quảng Ngãi 1.000 nhà, Đà Nẵng 126 nhà. Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu.
- Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi đã khôi phục hoạt động các cơ sở giáo dục, y tế.
- Về điện lực: hiện còn 144.334 khách hàng bị mất điện (giảm 12.367 khách hàng so với báo cáo ngày 10/11): Gia Lai 124.570 KH (giảm 12.367 KH); Đắk Lắk 19.764 KH. 
- Về giao thông: Vị trí sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã xử lý thông tạm 01 làn xe trong ngày 11/11, hiện không còn vị trí bị ách tắc giao thông.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 1541/ĐĐ-KSAT ngày 10/11/2025 gửi các tỉnh, thành phố về việc đánh giá, tổng hợp các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ HỖ TRỢ KHÁC
1. Công tác hỗ trợ:

Ngày 11/11, Cục Quản lý đê điều và PCTT đã tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm AHA cho người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại Đà Nẵng bao gồm: 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với giá trị ước tính 264.320 USD.

2. Tình hình thiệt hại khác:
a) Tại Tp.Hồ Chí Minh:
Theo thông tin nhanh từ Chi Cục thủy lợi Tp.Hồ Chí Minh: từ đêm ngày 10/11 đến sáng 11/11, trên địa bàn các xã Bình Châu, Đất Đỏ, Châu Đức đã xảy ra mưa lớn làm 74 nhà bị ngập (hiện nước đã rút, hết ngập); 10 hộ dân tại xã Bình Châu bị chia cắt; 90ha lúa, hoa màu bị ngập; 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 29ha thủy sản bị thiệt hại.

b) Tại tỉnh Lâm Đồng:
Theo báo cáo số 1345/BC-BCH ngày 11/11/2025 của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng: sáng ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh có 06 phương tiện đánh bắt thủy sản bị sóng to đánh chìm khi đang trong quá trình neo đậu và di chuyển vào bờ; không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, trục vớt phương tiện bị chìm, hỗ trợ, động viên gia đình bị thiệt hại ổn định cuộc sống.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;        Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
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